
BCH PCTT VA TKCN PHU THQ
vAN PHONG THT'ONG TR.IT. C

SO: J 2 /BCH-VPTT

V/v rd so6t, c$p nhflt phucrng an fng
ph6 v6i thi6n tai.

Noi nhQn:
- TB, c6c PTB (b/c);
- UVTT (b/c);
- CPVP;
- Luu: VPTT.

cgNG HOA xA ugr cH0 NGHIA \rEr NAM
D0. l4p - TU do - Haoh pffi.

Phil Thp, ngdy37 thdng 7 ndm 202 l

KT. CHANH VAN PHONG
PHO CTTANN VAN PHONG

Kinh gui: Vdn phdng thudng tryc Ban Chi d4o Trung uongx'
vC phdng, ch6ng thi6n tai.

Thgc hiQn Vdn ban sd 3134/PTT ngdy 301612021cua Vdn phdng thulng
tryc Ban Chi dpo Trung ucrng vA Phong, chdng thi6n tai vd viQc rd so6t, cQp

nhflt phucrn g 5n ung ph6 v6i thi6n tai.

Tr€n co sd sO 1i9u do Ban Chi huy P.hdng, ch6ng thi6n tai vd TKCN c6c

huyQn, thenh, thi tr6n dia bdn tinh cung cdp; Vdn phdng thudrng tryc Ban Chi
nuy'etrOng, .n6ng thi6n tai vd TKCN tinfr bn,i fhq tOnE hqp, .ap nhflt sO lipu
phuc vU xdy dpg phucrng 6n img ph6 v6i thi6n tai, d{c biet le p-hucrng 6n so
I.

ian aatr trong UOic-ann dfch Covid-lg di6n bi6n phric tap Qhi tiiSt tqi cdc phu
lyc kdm theo).

Vdn phdng thudng tryc Ban Chi huy Phdng, ch6ng thi6n tai vd TKCNdinh
Phri Thg tr6n trgng b6o c6o.l.

in Qulnh



Số hộ Số khẩu

I TP Việt Trì                                         105                                       510 

1 Phường Bến Gót 50                                         250                                     

2 Phường Minh Phương 30                                         135                                     

3 Phường Tiên Cát 15                                         80                                       

4 Phường Nông Trang 10                                         45                                       

II Huyện Thanh Thủy                                      1,174                                    4,156 

1 Xã Đào Xá                                         169                                       616 

2 Xã Tân Phương 202                                       817                                     

3 Xã Tu Vũ 35                                         50                                       

4 Xã Hoàng Xá 300                                       800                                     

5 Xã Đoan Hạ 318                                       1,273                                  

6 Xã Bảo Yên 150                                       600                                     

III Huyện Hạ Hòa                                         133                                       548 

1 Xã Hiền Lương 18                                         76                                       

2 Xã Xuân Áng 12                                         53                                       

3 Xã Đan Thượng 66                                         273                                     

4 Xã Minh Côi 10                                         44                                       

5 Xã Vô Tranh 27                                         102                                     

IV Huyện Cẩm Khê                                      1,636                                    6,600 

1 Xã Tiên Lương                                         314                                    1,200 

2 Xã Ngô Xá                                           17                                         70 

3 Xã Hương Lung                                           26                                         90 

4 Xã Sơn Tình                                           95                                       400 

5 Xã Tạ Xá                                         300                                    1,300 

6 Xã Yên Tập                                           40                                       150 

7 Xã Phú Lạc                                           26                                       110 

8 Xã Hùng Việt                                         250                                    1,100 

9 Xã Đồng Lương                                           90                                       380 

10 Xã Minh Tân                                         478                                    1,800 

V Huyện Tân Sơn                                           82                                       375 

1 Xã Xuân Sơn 29                                         126                                     

2 Xã Kim Thượng                                           11                                         47 

3 Xã Lai Đồng 7                                           30                                       

4 Xã Đồng Sơn 24                                         121                                     

5 Xã Tân Phú 2                                           7                                         

6 Xã Thu Cúc 3                                           14                                       

7 Xã Văn Luông 6                                           30                                       

VI Huyện Thanh Sơn                                      1,279                                    4,829 

1 Xã Yên Lãng                                         127                                       523 

2 Xã Yên Lương                                           10                                         24 

3 Xã Sơn Hùng 306                                       1,180                                  

4 TT Thanh Sơn                                         392 1,338                                  

5 Xã Thục Luyện                                         136 581                                     

6 Xã Địch Quả                                         308 1,183                                  

VII Huyện Yên Lập                                         120                                       534 

1 Mỹ Lung 45                                         198                                     

2 Xuân An 10                                         45                                       

3 Trung Sơn 35                                         162                                     

4 Ngọc Đồng 30                                         129                                     

VIII Huyện Thanh Ba                                         910                                    3,783 

Phụ lục 1: Tổng hợp số liệu dân cư bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên địa bàn tỉnh 

năm 2021

(Kèm theo Văn bản số :        /BCH-VPTT ngày       tháng     năm        của Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ)

TT Huyện/Xã
Sơ tán tại chỗ do mưa lớn
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Số hộ Số khẩu

TT Huyện/Xã
Sơ tán tại chỗ do mưa lớn

1 Xã Sơn Cương 23                                         74                                       

2 Xã Mạn Lạn 116                                       372                                     

3 Xã Hoàng Cương 30                                         100                                     

4 Xã Đỗ Xuyên 457                                       2,056                                  

5 Xã Chí Tiên 80                                         370                                     

6 Xã Đồng Xuân 30                                         120                                     

7 Xã Đông Lĩnh 7                                           27                                       

8 Xã Đại An 163                                       652                                     

9 Xã Khải Xuân 4                                           12                                       

IX Huyện Lâm Thao                                      1,478                                    5,432 

1 Xã Vĩnh Lại 200                                       473                                     

2 Xã Phùng Nguyên (Kinh Kệ) 229                                       923                                     

3 Xã Phùng Nguyên (Hợp Hải) 120                                       449                                     

4 Xã Bản Nguyên 314                                       1,345                                  

5 Xã Xuân Huy 370                                       1,413                                  

6 Xã Cao Xá 50                                         138                                     

7 TT Lâm Thao 30                                         181                                     

8 Xã Thạch Sơn 165                                       510                                     

X Thị xã Phú Thọ                                         305                                       850 

1 Xã Thanh Minh 90                                         250                                     

2 Phường Phong Châu 95                                         280                                     

3 Xã Hà Thạch 50                                         120                                     

4 Phường Âu Cơ 70                                         200                                     

XI Huyện Đoan Hùng                                            -                                         300 

1 Vụ Quang 100                                     

2 Sóc Đăng 72                                       

3 Hợp nhất 52                                       

4 Thị trấn Đoan Hùng 76                                       

XII Huyện Phù Ninh                                      1,110                                    4,600 

1 Bình Phú 300                                       1,200                                  

2 Trị Quận 200                                       800                                     

3 Tiên Du 200                                       800                                     

4 Phù Ninh 20                                         80                                       

5 Phú Nham 40                                         200                                     

6 Phú Mỹ 80                                         400                                     

7 Lệ Mỹ 30                                         120                                     

8 Hạ Giáp 180                                       720                                     

9 Gia Thanh 20                                         80                                       

10 An Đạo 40                                         200                                     

XIII Huyện Tam Nông                                      2,528                                    8,912 

1 Bắc Sơn 362                                       1,448                                  

2 Thanh Uyên 180                                       720                                     

3 Tề Lễ 315                                       1,260                                  

4 Vạn Xuân 57                                         228                                     

5 Quang Húc 267                                       1,068                                  

6 Lam Sơn 301                                       1,204                                  

7 Hương Nộn 103                                       412                                     

8 Hưng Hóa 87                                         348                                     

9 Dân Quyền 392                                       1,568                                  

10 Hiền Quan 337                                       148                                     

11 Tam Cường 127                                       508                                     

Tổng 10,860                              41,429                            
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

I Huyện Hạ Hòa                 1,539                5,995                   1,378                5,356 

1 Xã Đan Thượng                    216                   721                      264                   929 

2 Xã Tứ Hiệp                      146                   607 

3 TT Hạ Hòa                 1,104                4,401                      347                1,385 

4 Xã Minh Hạc                        5                     18 

5 Xã Lang Sơn                        42                   125 

6 Xã Vĩnh Chân                      32                   116 

7 Xã Hiền Lương                      280                1,020 

8 Xã Xuân Áng                      15                     62                        65                   212 

9 Xã Bằng Giã                      47                   173                        15                     52 

10 Xã Văn Lang                    120                   504                      165                   846 

11 Xã Minh Côi                        54                   180 

II Huyện Thanh Ba                   1,895                7,671 

1 Xã Mạn Lạn                      225                   900 

2 Xã Hoàng Cương                      141                   564 

3 Xã Chí Tiên                      120                   360 

4 Xã Thanh Hà                          5                     20 

5 Xã Đỗ Sơn                        87                   348 

6 Xã Đỗ Xuyên                      291                1,164 

7 Xã Lương Lỗ                   1,026                4,315 

III Thị xã Phú Thọ                    120                   487                      377                1,289 

1 Xã Thanh Minh                      193                   587 

2 Xã Hà Thạch                    120                   487                      184                   702 

Sơ tán tại chỗ Sơ tán vào trong đê

Phụ lục 2: Tổng hợp số liệu phương án sơ tán theo các cấp báo động lũ

(Kèm theo Văn bản số :        /BCH-VPTT ngày       tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ)

TT Huyện/ Xã

Lũ trên báo động 3 đến trên lũ lịch sử
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

Sơ tán tại chỗ Sơ tán vào trong đê
TT Huyện/ Xã

Lũ trên báo động 3 đến trên lũ lịch sử

IV Huyện Lâm Thao                 1,655                6,011                   2,376                9,294 

1 Xã Xuân Huy                    183                   610                        60                   244 

2 Xã Thạch Sơn                      165                   510 

3 TT Lâm Thao                        40                   156 

4 Xã Phùng Nguyên                      86                   344                      263                1,052 

5 Xã Bản Nguyên                 1,358                4,966                      676                3,240 

6 Xã Vĩnh Lại                   1,140                3,985 

7 Xã Cao Xá                      28                     91                        32                   107 

V TP Việt Trì                       -                        -                     2,343                8,168 

1 Xã Thụy Vân                   1,000                3,000 

2 Phường Minh Nông                   1,020                4,150 

3 Phường Tiên Cát                        85                   390 

4 Phường Thọ Sơn                          1                       3 

5 Phường Bến Gót                        34                   136 

6 Xã Hùng Lô                        12                     40 

7 Xã Phượng Lâu                      151                   298 

8 Phường Dữu Lâu                        38                   143 

9 Phường Bến Gót                          2                       8 

VI Huyện Cẩm Khê                    310                1,116                      892                3,745 

1 Xã Tuy Lộc                      10                     41                          7                     29 

2 Xã Minh Tân                    100                   454                      596                2,367 

3 TT Cẩm Khê                      50                      102                   600 

4 Xã Hùng Việt                    100                   412                        60                   229 

5 Xã Điêu Lương                      23                     96                        29                   116 

6 Xã Đồng Lương                      27                   113                        98                   404 

VII Huyện Tam Nông                    181                   724                      115                   423 

1 Xã Lam Sơn                        28                     77 

2 Xã Bắc Sơn                        6                     24 

3 Xã Hiền Quan                      50                   200 
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Số hộ Số khẩu Số hộ Số khẩu

Sơ tán tại chỗ Sơ tán vào trong đê
TT Huyện/ Xã

Lũ trên báo động 3 đến trên lũ lịch sử

4 Xã Thanh Uyên                      68                   272 

5 Xã Vạn Xuân                      35                   140 

6 Xã Hương Nộn                      13                     52 

7 TT Hưng Hóa                        87                   346 

8 Xã Hồng Đà                        9                     36 

VIII Huyện Thanh Sơn                      22                   129                      936                4,120 

1 Xã Tinh Nhuệ                      22                   129                      165                   687 

2 Xã Lương Nha                      771                3,433 

IX Huyện Thanh Thủy                       -                        -                     2,603              10,369 

1 Xã Tu Vũ                      138                   674 

2 Xã Đồng Trung                      600                2,400 

3 Xã Đoan Hạ                      618                2,472 

4 Xã Bảo Yên                      385                1,544 

5 TT Thanh Thủy                      178                   623 

6 Xã Tân Phương                        56                   228 

7 Xã Thạch Đồng                      325                1,313 

8 Xã Xuân Lộc                      303                1,115 

X Huyện Đoan Hùng                    216                   818                      173                   707 

1 TT Đoan Hùng                    147                   536                        26                     90 

2 Xã Sóc Đăng                        21                   100 

3 Xã Hùng Long                          8                     42 

4 Xã Vụ Quang                      38                   153 

5 Xã Hợp Nhất                      31                   129                      118                   475 

XI Huyện Phù Ninh                      98                   490                         -                       -   

1 Xã Lệ Mỹ                      98                   490 

Tổng 4,141             15,770          13,088             51,142          
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Hội trường xã Nhà văn hóa Trường học Trụ sở tôn giáo

1 Huyện Yên Lập

Bao gồm 16 xã và thị trấn
17 hội trường các 

xã và thị trấn

86 nhà văn hóa các 

khu dân cư

60 trường học kiên 

cố trên địa bàn

13 cơ sở tôn 

giáo kiên cố 

trên địa bàn

cự ly trung bình 

từ 1-5km

Bình quân 0,7 

người/m2

Khẩu trang dự 

phòng khoảng 

8.500 chiếc; 

dung dịch sát 

khuẩn khoảng 

320l

2 Huyện Thanh Sơn

Bao gồm 11 xã và thị trấn
8 hội trường tại các 

xã trọng điểm

40 nhà văn hóa các 

khu dân cư tại các 

xã trọng điểm

các trường học 

kiên cố trên địa bàn

Các trụ sở tôn 

giáo ở vị trí cao 

trên địa bàn

cự ly trung bình 

từ 0,5-2km

bình quân 07 

người/m2

Có trang bị đầy 

đủ khẩu trang và 

dung dịch sát 

khuẩn

3 Huyện Hạ Hòa

Bao gồm 20 xã và thị trấn

22 hội trường xã và 

thị trấn (bao gồm cả 

hội trường cũ của 

xã đã sát nhập)

70 nhà văn hóa các 

khu dân cư

các trường học 

kiên cố trên địa bàn

Các trụ sở tôn 

giáo ở vị trí cao 

trên địa bàn

Cự ly trung 

bình từ 1-3km

Trung bình 

khoảng 5.939 

người

Dự phòng 

khoảng 635 hộp 

khẩu trang; 600 

lọ dung dịch sát 

khuẩn

4 Huyện Thanh Ba

Bao gồm 19 xã và thị trấn

7 hội trường các xã 

trọng điểm trên địa 

bàn

35 nhà văn hóa các 

khu dân cư tại các 

xã trọng điểm

các trường học 

kiên cố trên địa bàn

Các trụ sở tôn 

giáo ở vị trí cao 

trên địa bàn

Cự ly trung 

bình 1,5-4km

Trung bình 

khoảng 7.671 

người

2.724 hộp khẩu 

trang; 2.862 lọ 

dung dịch sát 

khuẩn

5 Huyện Tân Sơn

Phụ lục 3: Tổng hợp thông tin địa điểm sơ tán dân tập trung

(Kèm theo Văn bản số :        /BCH-VPTT ngày       tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ)

\ Địa điểm

Vị trí
Phạm vi di 

chuyển đến 

(km)

Sức chứa 

(người/m2)

Trang bị phòng 

chống dịch 

covid (khẩu 

trang, sát 

khuẩn)
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Bao gồm 17 xã

7 hội trường các xã 

trọng điểm trên địa 

bàn

123 nhà văn hóa 

các khu dân cư trên 

địa bàn

27 trường học kiên 

cố trên địa bàn

Các trụ sở tôn 

giáo ở vị trí cao 

trên địa bàn

Cự ly trung 

bình từ 0,3 -

1,5km

Sức chứa đảm 

bảo cho khoảng 

trên 10.000 

người

Mỗi xã trung 

bình từ 1000-

2000 hộp khẩu 

trang 30-50 lọ 

dung dịch sát 

khuẩn

6 Huyện Đoan Hùng

Bao gồm 22 xã và thị trấn

33 hội trường xã 

(bao gồm cả các hội 

trường lớn và nhỏ)

211 nhà văn hóa 

các khu dân cư trên 

địa bàn

47 trường học kiên 

cố trên địa bàn

23 trụ sở tôn 

giáo

Cự ly trung 

bình từ 0,5 -

1,5km

bình quân 07 

người/m2

Có trang bị đầy 

đủ khẩu trang và 

dung dịch sát 

khuẩn

7 Huyện Cẩm Khê

Bao gồm 24 xã và thị trấn

12 hội trường kiên 

cố tại các xã trọng 

điểm

57 nhà văn hóa các 

khu dân cư trọng 

điểm trên địa bàn

27 trường học kiên 

cố trên địa bàn

10 trụ sở tôn 

giáo

Cự ly trung 

bình từ 0,3-2km

Sức chứa đảm 

bảo cho khoảng 

trên 9.050 

người

Trung bình mỗi 

xã từ 600-1200 

hộp khẩu trang; 

5-14 chai nước 

sát khuẩn loại to

8 Huyện Tam Nông

Bao gồm 12 xã thị trấn

12 hội trường kiên 

cố các xã thị trấn 

trên địa bàn

Nhà văn hóa kiên 

cố ở các vị trí  cao 

trên địa bàn

Các trường học 

kiên cố ở vị trí cao 

trên địa bàn

Các cơ sở tôn 

giáo kiên cố ở 

vị trí cao trên 

địa bàn

Cự ly trung 

bình từ 0,5-3km

Sức chứa trung 

bình khoảng 

1000 người/xã

Khẩu trang dự 

phòng khoảng 

1.195 hộp; 670 

lọ nước sát khuẩn

9 Huyện Thanh Thủy

Bao gồm 11 xã và thị trấn

15 hội trường xã 

(bao gồm cả các hội 

trường lớn và nhỏ)

151 nhà văn hóa 

kiên cố tại các khu 

dân cư

55 trường học trên 

địa bàn

47 trụ sở tôn 

giáo trên địa 

bàn

Cự ly trung 

bình từ 0,5-3km

Sức chứa trung 

bình khoảng 

3000 người/ xã

Có trang bị đầy 

đủ khẩu trang và 

dung dịch sát 

khuẩn

10 Thị xã Phú Thọ

Bao gồm 10 xã và thị trấn

4 hội trường tại các 

xã, phường trọng 

điểm

5 nhà văn hóa khu 

tại các xã trọng 

điểm

3 trường học tại 

các xã trọng điểm

01 trụ sở tôn 

giáo trên địa 

bàn

Cự ly trung 

bình từ 0,5-1km

Sức chứa đảm 

bảo cho khoảng 

2.081 người

Có trang bị đầy 

đủ khẩu trang và 

dung dịch sát 

khuẩn

11 Huyện Phú Ninh
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Bao gồm 19 xã và thị trấn

Hội trường các xã 

trọng điểm trên địa 

bàn

Nhà văn hóa kiên 

cố ở các vị trí  cao 

trên địa bàn

Các trường học 

kiên cố ở vị trí cao 

trên địa bàn

Các cơ sở tôn 

giáo kiên cố ở 

vị trí cao trên 

địa bàn

Cự ly trung 

bình từ 0,5-3km

Sức chứa đảm 

bảo cho đủ 

người dân phải 

di dời

Có trang bị đầy 

đủ khẩu trang và 

dung dịch sát 

khuẩn (khoảng 

trên 2.300 hộp 

khẩu trang)

12 Huyện Lâm Thao

Bao gồm 12 xã và thị trấn
15 hội trường các 

xã và thị trấn

164 nhà văn hóa 

khu trên địa bàn

40 trường học trên 

địa bàn

43 trụ sở tôn 

giáo trên địa 

bàn

Cự ly trung 

bình từ 0,5-3km

Sức chứa đảm 

bảo cho đủ 

người dân phải 

di dời

Có trang bị đầy 

đủ khẩu trang và 

dung dịch sát 

khuẩn

13 TP Việt Trì

Bao gồm 22 xã phường

22 hội trường tại 

các xã, phường trên 

địa bàn

178 nhà văn hóa 

khu trên địa bàn 

các xã, phường

72 trường học trên 

địa bàn

36 cơ sở tôn 

giáo trên địa 

bàn

Cự ly trung 

bình từ 0,5-2km

Sức chứa đảm 

bảo cho đủ 

người dân phải 

di dời

Có trang bị đầy 

đủ khẩu trang và 

dung dịch sát 

khuẩn

Tổng
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Lồng, bè (cái) Số người

I Huyện Yên Lập 18 2

1 Thượng Long 18 2 Hồ Thượng Long

II Huyện Thanh Sơn 19 10

1 Xã Tinh Nhuệ 5 5 Mặt nước sông Đà

2 Xã Giáp Lai 10 2 Hồ Suối Cái

3 Xã Võ Miếu 4 3 Hồ Củ

III Huyện Hạ Hòa 74 27

1 Xã Hiền Lương 24 8 Hồ Đầm Nang

2 Xã Xuân Áng 25 10 Hồ Hàm Kỳ

3 Xã Minh Côi 22 8 Hồ Đầm Đào

4 Xã Đan Thượng 3 1 Hồ Đồng Phai

IV Huyện Thanh Ba 0 0

V Huyện Tân Sơn 35 3

1 Xã Xuân Đài 32 2 Hồ Xuân Sơn

2 Xã Lai Đồng 3 1 Đập Nà Vường

VI Huyện Đoan Hùng 944 103

1 Xã Hùng Xuyên 26 10 Sông Chảy

2 Xã Phú Lâm 16 6 Sông Chảy

3 Xã Hợp Nhất 16 6 Sông Lô

4 Xã Hùng Long 594 44 Sông Lô

5 Xã Vụ Quang 292 37 Sông Lô

VII Huyện Cẩm Khê 2 2

1 Xã  Phú Khê 1 1 Lòng hồ

2 Xã Cấp Dẫn 1 1 Lòng hồ

VIII Huyện Tam Nông 46

1 Xã Quang Húc 46 Sông Bứa

IX Huyện Thanh Thủy 292 44

Tổng số

Phụ lục 4: Tổng hợp số liệu lồng bè nuôi trồng thủy sản

(Kèm theo Văn bản số :        /BCH-VPTT ngày       tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN tỉnh Phú Thọ)

TT Địa bàn Khu vực nuôi trồng
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1 Xã Tu Vũ 41 7

Hồ Phượng Mao và 

sông Đà (khu 8 Yến 

Mao)

2 Xã Đồng Trung 2 1 Sông Đà, khu 11

3 Xã Đoan Hạ 70 8 Sông Đà, khu 1, 2, 4

4 Xã Bảo Yên 135 22 Sông Đà, khu 1, 2, 4

5 Xã Thạch Đồng 44 6 Sông Đà, khu 1,4, 5

X Thị xã Phú Thọ 0 0

XI Huyện Phù Ninh 186 27 Sông Lô

1 Phú Mỹ 42 5 Km27,7-Km28,2

2 Lệ Mỹ 3 2 Km29-Km31

3 Trị Quận 18 3 Km31,4-Km34

4 Hạ Giáp 41 5 Km39,7-Km41,4

5 Tiên Du 2 2 Km45-Km47,5

6 Bình Phú 40 5 Km51,7-Km52,5

7 An Đạo 40 5 Km48,9-Km49,2

XII Huyện Lâm Thao 0 0

XIII TP Việt Trì 86 16

1 Xã Phượng Lâu 52 9 Khu 1; sông Lô

2 Xã Hùng Lô 32 6 Khu 3; sông Lô

3 Xã Trưng Vương 2 1 Khu 1; sông Lô

Tổng 1702 234
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TT Địa bàn Lúa (ha) Hoa màu (ha) Cây lâu năm (ha)
Rừng sản xuất 

(ha)

Đàn gia súc 

(con)

Đàn gia cầm 

(con)

1 Huyện Yên Lập                     6,418.3                    4,630.0                   1,881.6            18,114.3            76,722.0       1,185,000.0 

2 Huyện Thanh Sơn                     6,300.0                    2,300.0                   4,000.0            30,564.0            30,000.0       1,160,000.0 

3 Huyện Hạ Hòa                     7,032.0                    2,369.0                   3,105.0            12,318.0            65,523.0          655,854.0 

4 Huyện Thanh Ba                     5,671.2                    5,688.7                   2,181.2              3,077.0            94,262.0          696,423.0 

5 Huyện Tân Sơn                     4,519.0                    2,724.4                   3,975.8              2,785.0            38,248.0          603,100.0 

6 Huyện Đoan Hùng                     3,186.6                    1,790.2                   4,251.5              8,009.8            79,415.2       1,103,796.0 

7 Huyện Cẩm Khê                     4,200.0                    2,200.0                   4,500.0              3,800.0            74,000.0       1,998,000.0 

8 Huyện Tam Nông                     3,900.0                    1,900.0                   1,420.3              1,952.8            66,785.0       1,495,000.0 

9 Huyện Thanh Thủy                     2,900.0                    2,580.0                      475.0              2,240.0            54,950.0       1,100,000.0 

10 Thị xã Phú Thọ                     1,500.0                    1,120.0                      240.2                 420.4            39,100.0          460,000.0 

11 Huyện Phù Ninh                     3,329.0                    3,514.3                   2,481.5                 891.0            18,065.0       1,296,000.0 

12 Huyện Lâm Thao                     5,379.0                    1,125.0                      644.0                 265.0              4,850.0          550,000.0 

13 Thành phố Việt Trì                     1,835.7                    1,136.1                   1,747.8              3,098.0            12,430.0          195,028.0 

Tổng 56,170.8                 33,077.7                30,903.9                87,535.3          654,350.2        12,498,201.0   

Phụ lục 5: Tổng hợp số liệu sản xuất nông nghiệp chính

(Kèm theo Văn bản số :        /BCH-VPTT ngày       tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ)
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Số hộ Số người Số hộ Số người

I Huyện Thanh Thủy                    371                1,378                      233                   919 

1 Xã Đào Xá                      45                   130                        20                     46 

2 Xã Tân Phương                      62                   185                          6                     21 

3 Xã Tu Vũ                      15                     40                          8                     29 

4 Xã Hoàng Xá                    200                   800 

5 Xã Bảo Yên                      150                   600 

6 Xã Đoan Hạ                      49                   223                        49                   223 

II Huyện Hạ Hòa                      87                   415                          5                     26 

1 Xã Vô Tranh                      87                   415 

2 Xã Đại Phạm                          3                     15 

3 Xã Yên Kỳ                          2                     11 

III Huyện Tân Sơn                    101                   410                      272                   985 

1 Xã Xuân Sơn                        2                     10                        32                   112 

2 Xã Xuân Đài                      30                   100                        20                     55 

3 Xã Kiệt Sơn                        3                     11                        45                     69 

4 Xã Kim Thượng                      11                     48                        67                   270 

5 Xã Long Cốc                        7                     28                          3                     15 

6 Xã Đồng Sơn                      35                   165                        33                   170 

7 Xã Tam Thanh                        7                     25                          8                     34 

8 Xã Tân Sơn                        5                     19                        32                   130 

9 Xã Thu Cúc                        1                       4                          2                       8 

10 Xã Vinh Tiền                          1                       4 

11 Xã Lai Đồng                          7                     25 

12 Xã Thu Ngạc                          7                     28 

13 Xã Văn Luông                        15                     65 

IV Huyện Thanh Sơn                      49                   124                        58                   255 

Phụ lục 6: Phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ

(Kèm theo Văn bản số :        /BCH-VPTT ngày       tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ)

TT Huyện/xã
Lũ quét Sạt lở đất
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1 Xã Thượng Cửu                      14                     60 

2 Xã Đông Cửu                      15                     23                          8                     46 

3 Xã Võ Miếu                      10                     17 

4 Xã Yên Lương                      10                     24                        42                   172 

5 Xã Hương Cần                          8                     37 

V Huyện Yên Lập                    306                1,128                      160                   703 

1 Xã Mỹ Lung                    143                   548                        15                     62 

2 Xã Mỹ Lương                    103                   425                        30                   128 

3 Xã Xuân An                      60                   155                        98                   450 

4 Xã Trung Sơn                        17                     63 

VI Huyện Thanh Ba                    433                1,244                      488                1,814 

1 Xã Sơn Cương                      23                     74 

2 Xã Vân Lĩnh                      60                   195                        20                     75 

3 Xã Đồng Xuân                      10                     40                        30                   120 

4 Xã Đông Lĩnh                        7                     27                          5                     20 

5 Xã Đại An                    138                   523                      138                   523 

6 Xã Ninh Dân                    195                   385                        25                   130 

7 Xã Mạn Lạn                      200                   666 

8 Xã Chí Tiên                        70                   280 

VII Huyện Đoan Hùng                    370                1,275                      276                1,072 

1 Xã Bằng Doãn                      10                     40 

2 Xã Ca Đình                      15                     65 

3 Xã Tây Cốc                    174                   650                      102                   373 

4 Xã Tiêu Sơn                      70                   146                        12                     40 

5 Xã Yên Kiện                      26                   114                        12                     43 

6 Xã Minh Lương                      75                   260                        32                   140 

7 Xã Bằng Luân                        30                   135 

8 Xã Hợp Nhất                        10                     37 

9 Xã Vân Đồn                        45                   195 

10 Xã Minh Tiến                        27                     89 

11 TT Đoan Hùng                          6                     20 

Tổng 1,717             5,974            1,492               5,774            
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TT Đối tượng ĐV Tổng
TP Việt 

Trì

H Lâm 

Thao

H Phù 

Ninh

H Thanh 

Ba

TX Phú 

Thọ

H Đoan 

Hùng
H Hạ Hòa

H Tân 

Sơn

H Yên 

Lập

H Cẩm 

Khê

H Thanh 

Sơn

H Thanh 

Thủy

H Tam 

Nông

1 Vật tư

- Đá hộc m3         27,296           2,800         23,518              138                20              320              500 

- Đá dăm, sỏi m3           1,629              645              486              173              260                65 

- Cát m3         14,021         10,700           2,500              135              138                18              205              260                65 

- Đất m3       138,340         21,600           4,000           9,690         13,800           3,000         22,800         38,800           2,150         22,500 

- Rọ thép cái           8,530              970           7,000              560 

- Bao tải chiếc       448,920         30,000         14,250           9,500         35,900         22,300         85,700         90,970           1,800         88,500         40,000         30,000 

- Vải bạt m2         59,930           4,600         11,500           9,600              880           6,500         26,850 

- Tôn lợp m2         29,780         12,500           1,500         13,630           2,150 

- Các vật tư khác                -   

2 Trang thiết bị

- Nhà bạt cứu sinh cái              120                  3                  1                  2                  1                  5                  6                  6                14                  7                40                35 

- Phao áo cứu sinh cái           2,984              258                50              160              110              130              160              399              430              170              367              294              197              259 

- Phao tròn cứu sinh cái           6,152              700              150              380              250              250              545              672              550              550              780              520              396              409 

- Máy phát điện cái              529                23              339                  3                  2                24                35              103 

- Áo mưa chuyên dùng cái         16,429           3,300         10,800              703                30           1,130              466 

- Flycam cái                  5                  5 

- Loa cầm tay cái              328                  2                30                  1                  8              185                37                65 

- Dây thừng m         31,353         11,500           3,003                50           5,800           1,000         10,000 

- Các trang thiết bị khác

3 Phương tiện

- Xe cứu hộ các loại chiếc              100 

- Xe chữa cháy chiếc                -   

- Tàu, thuyền cứu nạn chiếc              530              148                51                  5                49                37                97                65                  8                70 

- Ca nô  chiếc                  8                  4                  1                  1                  1                  1 

- Số ô tô có thể huy động cái                -   

Xe 45 chỗ cái                46                28                  3                  2                  1                  7                  5 

Xe 25-29 chỗ cái              128                28                69                  4                13                  4                  3                  7 

Xe 16 chỗ cái              116                28                35                  8                25                  5                  7                  8 

Xe 4-7 chỗ cái              943              246              113                86              165                95                77                  7                39              115 

- Số ô tô tải có thể huy động cái              868                73              143              109              176              106                56              108                17                80 

- Số xe (ủi, xúc) huy động cái              243                43                30                63                  5                10                23                19                50 

- Xe cứu thương cái                19                  2                  1                  1                  5                  1                  5                  1                  1                  2 

Phụ lục 7: Vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ ứng phó thiên tai

(Kèm theo Văn bản số :        /BCH-VPTT ngày       tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ)
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TT Lực lượng Tổng
TP Việt 

Trì

H Lâm 

Thao

TX Phú 

Thọ

H Phù 

Ninh

H Thanh 

Ba

H Đoan 

Hùng
H Hạ Hòa

H Yên 

Lập

H Cẩm 

Khê

H Tân 

Sơn

H Thanh 

Sơn

H Thanh 

Thủy

H Tam 

Nông

1 Quân đội (tỉnh đội, huyện đội)        13,446          1,180          1,016          1,400          1,380          3,080          1,963          1,450             807             170          1,000 

2 Bộ đội biên phòng                -   

3 Công an          3,542             495             221               11             197             288             341             442             306             546             100             405               75             115 

4 Y tế          1,884             226             109               11               42               54             115               70             320             195               19             533               40             150 

5 Thanh niên tình nguyện          3,059             380             120               11               56             256             665             167             755             359             290 

6 Doanh nghiệp huy động          2,139          1,617             109               24               23             157               10             129                 5               18               13               34 

7 Hội chữ thập đỏ             766               48               90               11               28             249               34               45               81               98               20               62 

8 Hội phụ nữ          3,401             357             368               11             410               54             841               34             457             340               19             289               18             203 

9 Lực lượng xung kích        17,003          1,776          1,230          1,250          1,050          1,330          2,000          1,200          1,185          1,635          1,745          1,085             856             661 

10 Hội nông dân, đoàn thể khác          2,939             322             504               11             410               54             221             165             197             385               90             290               85             205 

11 Thaành viên BCH, VPTT          5,362             486             242             224             398             769             485             150             559             828             355             310               90             466 

12 Cán bộ công nhân viên chức          5,557             746             294             108             415             106             498             645             491             752             355             562             110             475 

13 Lực lượng khác                -   

Phụ lục 8: Nguồn nhân lực huy động ứng phó thiên tai năm 2021

(Kèm theo Văn bản số :        /BCH-VPTT ngày       tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ)
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Mỳ ăn liền 

(thùng)

Lương 

khô 

(thùng)

Gạo (tấn)

Nước 

uống 

đóng chai 

(thùng)

Muối 

(kg)
Đồ hộp Xăng (lít)

Dầu 

diezen 

(lít)

Dầu hỏa 

(lít)

1 Thành phố Việt Trì 833             125         7.9          2,125      2,800      1,250               5,600      5,600      2,500      

2 Huyện Thanh Thủy 641             96           6             1,635      -          2,154      962                  2,400      1,750      2,050      

3 Huyện Hạ Hòa               773 79           7.0          789         1,011      3,780               1,734      3,580      911         

4 Huyện Cẩm Khê               673 200         62.5        1,115               7,200      4,100      2,050      

5 Huyện Tân Sơn               217 24           45.0        171         1,100      4,000      4,500      230         

6 Huyện Thanh Ba               698 84           7.7          873         -          1,010      3,780               1,834      3,830      856         

7 Huyện Lâm Thao               367 145         25.0        1,375      1,400      1,000               1,500      1,000      750         

8 Huyện Phù Ninh               467 89           23.5        1,063      700         4,700      5,200      700         

9 Thị xã Phú Thọ               122             48               8           458             -             467                    333           500           333           250 

10 Huyện Đoan Hùng               980           229            7.6       1,071                 3,800       3,000       3,800           380 

11 Huyện Yên Lập               583           175            9.0           729       3,500       3,500           650 

12 Huyện Thanh Sơn               582             70               6           728             -             842                 3,150       1,528       3,192           713 

13 Huyện Tam Nông               706           109           420       2,000       2,000           600 

Tổng 3,835          608         136         5,593      -          8,075      10,887             22,768    23,360    8,597      

Phụ lục 9: Thông tin về nhu yếu phẩm

(Kèm theo Văn bản số:       /BCH-VPTT ngày       tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ)

TT Xã, phường, thị trấn

Lương thực, thực phẩm

Thuốc y tế 

(viên 

croramin B)

Nhiên liệu
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ĐT trong 

nước

ĐT nước 

ngoài

1 Cấp tỉnh

-
Văn phòng thường trực BCH 

PCTT và TKCN cấp tỉnh
11 42 7 60 9 18 33

2 Cấp huyện

-
Văn phòng thường trực BCH 

PCTT và TKCN cấp huyện
2 51 28 81 17 27 37

-
Ban Chỉ huy PCTT và tìm 

kiếm cứu nạn cấp xã 
1021 3259 269 4549 1888 1142 1519

Tổng 1034 3352 304 0 4690 1914 1187 1589

Ghi chú

Phụ lục 10: Nguồn nhân lực tại Văn phòng thường trực BCH phòng chống thiên tai các cấp

(Kèm theo Văn bản số :        /BCH-VPTT ngày       tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ)

TT Tỉnh Dưới đại học
Trình độ Đại 

học

Trên đại học
Kinh nghiệm 

dưới 5 năm
Tổng

Kinh nghiệm 

trên 10 năm

Kinh nghiệm 5-

10 năm

Page 18



1

Trong thời gian trên địa bàn 

tỉnh không xảy ra trận lũ quét 

lớn nào

2

-
Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 

từ ngày 19-21/7/2018

Xóm Dù, xóm 

Lạng, xã Xuân Sơn, 

huyện Tân Sơn

Do mưa lớn

Thiệt hại về 

nhà cửa và tài 

sản của 34 hộ 

dân

Đã di dời 34 hộ dân 

trong vùng sạt lở đến 

nơi an toàn

Tổng

TT Lũ quét Sạt lở đất

1 371 233

2 87 260

3 101 237

Phụ lục 11: Các trận lũ quét, sạt lở đất lớn đã xảy ra từ 2016-2020

(Kèm theo Văn bản số :        /BCH-VPTT ngày       tháng     năm 2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Thọ)

TT Thời gian xảy ra Địa điểm
Nguyên nhân 

chính
Thiệt hại

Lũ quét

Sạt lở đất

2. Những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Ảnh hưởng đến cuộc 

sống người dân và 

Phát triển KTXH

1. Thông tin về các trận lũ quét, sạt lở đất đã xảy ra từ năm 2016-2020

Nguy cơ xảy 

ra tiếp

Thôn (bản) xã/huyện

Huyện Thanh Thủy: Các xã Đào Xá, Tân Phương, 

Tu Vũ, Hoàng Xá, Đồng Trung, Đoan Hạ, Bảo Yên

Huyện Hạ Hòa

Huyện Tân Sơn: Các xã Xuân Sơn, Xuân Đài, Kiệt 

Sơn, Kim Thượng, Long Cốc, Đồng Sơn, Tam 

Thanh, Tân Sơn, Thu Cúc, Vinh Tiền, Lai Đồng, 

Văn Luông

Số hộ bị ảnh hưởng

604

347

338
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4 49 58

5 739 160

6 433 488

7 370 267

2150 1703

899

921

Huyện Thanh Sơn: Các xã Thượng Cửu, Đông Cửu, 

Võ Miếu, Yên Lương, Hương Cần

Huyện Yên Lập: Các xã Mỹ Lung, Mỹ Lương, 

Xuân An, Trung Sơn

107

637

3853

Huyện Thanh Ba: Các xã Sơn Cương, Vân Lĩnh, 

Đồng Xuân, Đông Lĩnh, Đại An, Ninh Dân, Mạn 

Lạn, Chí Tiên, Hanh Cù, 

TT Đoan Hùng: Các xã Bằng Doãn, Ca Đình, Tây 

Cốc, Tiêu Sơn, Yên Kiện, Minh Lương, Bằng Luân, 

Hợp Nhất, Vân Đồn, Minh Tiến, TT Đoan Hùng

Tổng

Page 20


